

STATEMENT OF ACCOUNT	Comment by Đỗ Quang Huy: Menu: Tái BH > Xử lý phát sinh > Lập bảng đối chiếu tái

Mẫu in áp dụng cho kiểu tái là Nhượng tái cố định (KIEU =  T)

Tên mẫu in: SOA_for_FAC

Nếu nếu chọn Kiểu tái khác mà chọn mẫu này thì thông báo Sai mẫu

Table: tbh_dc



	Vietnam National Reinsurance Corporation (VNR)	Comment by Đỗ Quang Huy: Tên nhà tái
Table: Tbh_dc; bh_ma_nbh

Từ trường thông tin NHA_BH tham chiếu đến bảng BH_MA_NBH để lấy thông tin tên và địa chỉ
	Date
	     25/01/2024	Comment by Đỗ Quang Huy: Ngày đối chiếu
Table: tbh_dc
Col: NGAY_DC

Nếu NGAY_DC không nhập thì lấy NGAY_NH

	7th Floor, 141 Le Duan Street, Hoan Kiem District, Ha Noi	Comment by Đỗ Quang Huy: Địa chỉ nhà tái
	Your Ref
	

	
	Our ref
	251018000034	Comment by Đỗ Quang Huy: Số Hợp đồng

tbh_dc.SO_ID  = tbh_dc_pt.SO_ID_DC
tbh_dc_pt.SO_ID_TA_PS = tbh_tmb_hd.SO_ID
tbh_tmb_hd.SO_ID_HD = bh_hd_goc.SO_ID

Trường hợp 1:
Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID có 1 bản ghi thì hiển thị số HĐ

Trường hợp 2:
Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID có 2 bản ghi thì hiển thị As the attached file

	
	Client code
	1900000001	Comment by Đỗ Quang Huy: Mã nhà bảo hiểm
tbh_dc.NHA_BH

	
	                  Installment number     of          


	
	Insured
	CTY TNHH ANNONGLAND _ tòa nhà KangNam	Comment by Đỗ Quang Huy: Phần này có 2 nội dung là tên người mua bảo hiểm và tên đối tượng được bảo hiểm

Tương tự như phần Our ref phía trên

 
Tên người mua bảo hiểm lấy từ bảng bh_hd_goc.TEN
Còn phần đối tượng lấy như sau
+ Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID_DT <> 0 thì hiển thị giá trị tbh_tmb_hd.TEN
+ Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID_DT = 0 . Xét theo từng nghiệp vụ tbh_ps.NV
HANG: bh_hang.nhang >>> bh_hang_nhom.TEN
PTN: bh_ptn.MA_SP >>> bh_ptncc_sp hoặc bh_ptnnn_sp hoặc 
HOP: bh_hop_txt >>> bh_hop_SP
NONG: bh_nong.MA_SP >>> bh_ct_SP, bh_vn_sp hoặc bh_ts_sp
NG: lấy sản phẩm
Các trường hợp k tìm thấy để trống




	Line of Business
	Property	Comment by Đỗ Quang Huy: Nếu NV: tbh_dc_pt.NV = 
  PHH            Property
  PKT          Engineering
  HANG      Cargo  
  TAU         Marine hull
  PTN           Liability  
  2B             Motorcycle    
  XE             Motor
  HOP          Miscellaneous
  NONG      Agricultural         

	P.O.I
	19/12/2023 0:00	Comment by Đỗ Quang Huy: Ngày giờ bắt đầu và kết thúc thời hạn bảo hiểm

Tương tự phần Insured phía trên sẽ có 2 trường hợp

Trường hợp 1:
Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID có 1 bản ghi 
+ Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID_DT <> 0 Xét theo từng nghiệp vụ tbh_ps.NV để lấy ngày và giờ hiệu lực
PHH:   BH_PHH_DVI
PKT:    BH_PKT_DVI
TAU:   BH_TAU_DS
XE:      BH_XE_DS
2B:     BH_2B_DS


+ Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID_DT = 0 . Xét theo từng nghiệp vụ tbh_ps.NV để lấy ngày và giờ hiệu lực
HANG: bh_hang
PTN: bh_ptn 
HOP: bh_hop
NONG: bh_nong
NG: bh_ng


Trường hợp 2:
Nếu tbh_tmb_hd.SO_ID có 2 bản ghi thì hiển thị As the attached file

	-
	19/12/2024 0:00



	
	Currency
	VND	Comment by Đỗ Quang Huy: tbh_dc.NT_TRA
	

	
	Sum Insured
	8,500,000,000	Comment by Đỗ Quang Huy: tbh_tm_pbo .LH_NV
>>> tìm đến bh_hd_goc_DK để sum bh_hd_goc_dk.TIEN theo LH_NV và SO_ID và MA_DT

xem lấy từ BH_hd_goc_dk nhanh hơn hay tìm đến bảng của từng LINE nhanh hơn
	

	
	Premium
	93,502,380	Comment by Đỗ Quang Huy: tbh_tm_pbo .LH_NV
>>> tìm đến bh_hd_goc_DK để sum bh_hd_goc_dk.PHI theo LH_NV và SO_ID và MA_DT

xem lấy từ BH_hd_goc_dk nhanh hơn hay tìm đến bảng của từng LINE nhanh hơn

	

	
	Your share
	40.0%	Comment by Đỗ Quang Huy: tbh_dc.SO_ID =  tbh_dc_pt.SO_ID_DC
tbh_dc_pt.SO_ID_TA_PS = tbh_tm_phi.SO_ID

% bằng tổng tbh_tm_phi.PT với 2 điều kiện
tbh_dc_pt.SO_ID_TA_PS = tbh_tm_phi.SO_ID
tbh_dc_pt.nbh= tbh_tm_phi.NBHC
	

	
	R/I Commission
	25.0%	Comment by Đỗ Quang Huy: tbh_dc.SO_ID =  tbh_dc_pt.SO_ID_DC
tbh_dc_pt.SO_ID_TA_PS = tbh_tm_phi.SO_ID

% bằng tổng tbh_tm_phi.PT_HH với 2 điều kiện
tbh_dc_pt.SO_ID_TA_PS = tbh_tm_phi.SO_ID
tbh_dc_pt.nbh= tbh_tm_phi.NBHC
	




	
	Premium
	37,400,952	Comment by Đỗ Quang Huy: PHÍ
tbh_dc.SO_ID = tbh_dc_pt.SO_ID_DC

Số tiền bằng tổng tbh_ps.TIEN với điều kiện
Tbh_dc_pt.GOC = CH_PHF_BHd
	

	
	Commission
	9,350,238	Comment by Đỗ Quang Huy: HOA HỒNG
tbh_dc.SO_ID = tbh_dc_pt.SO_ID_DC

Số tiền bằng tổng tbh_ps.HHONG với điều kiện
tbh_dc-Pt.GOC = CH_PHF_BHd
	

	
	CIT      
	0.1%
	1,000	Comment by Đỗ Quang Huy: CIT

tbh_dc.SO_ID = tbh_dc_pt.SO_ID_DC

Số tiền bằng tổng tbh_ps.THUE với điều kiện
tbh_dc_pt.GOC = CH_PHF_BHd
	

	
	Balance
	28,050,714	Comment by Đỗ Quang Huy: Bằng trị tuyệt đối của (COM + CIT – Premi)
	



	Amount due to you
	VND	
	28,050,714	Comment by Đỗ Quang Huy: Đã tính phía trên = Balance


For and on behalf of AAA Insurance Corporation

	




Upon your confirmation, we remit the amount to your bank account number

